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Đáp án đề thi Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông lớp 3 năm 2021 - 2022

An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2021 – 2022

ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 3

Họ và tên: .........................................................................................

Ngày sinh: ...................................... Giới tính: ..................………..

Lớp: ..............................................................................................…

Trường: ..........................................................................................…

Địa chỉ nhà trường: Phường/xã ..............Quận/huyện: ............….

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................

Số điện thoại (nếu có): ......................................................................

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Em hãy khoanh tròn vào 01 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời)

Câu 1. Những hành vi nào gây mất an toàn giao thông ở cổng trường?

A. Xếp hàng đi ra khỏi cổng trường vào giờ tan học.

B. Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định khi đưa, đón học sinh.

C. Đi bộ trên vỉa hè.

Câu 2. Tên của biển báo hiệu giao thông đường bộ dưới đây là gì?
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A. Cấm rẽ trái.

B. Cấm rẽ phải.

C. Được phép rẽ trái

Câu 3. Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

A. Có dạng hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng để báo các hiệu lệnh phải

thi hành.

B. Có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen để cảnh báo các

tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

C. Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng. Nội dung biểu thị có màu đen.

Câu 4. Em có được phép đi bộ qua đường khi tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ

chuyển sang màu đỏ không?

A. Được phép.

B. Không được phép.

C. Chỉ được phép khi đường vắng người, có ít xe tham gia giao thông.

Câu 5. Khi qua đường tại những nơi giao nhau có cầu vượt dành cho người đi bộ, em phải

làm gì?

A. Chạy ngay qua đường.
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B. Đợi khi nào đường vắng thì đi ngang qua đường.

C. Đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ để qua đường.

Câu 6. Các em được nhà trường cho đi dã ngoại bằng phương tiện ô tô, khi lên, xuống ô tô,

các em cần phải làm gì?

A. Chỉ lên, xuống khi xe đã dừng hẳn.

B. Lên, xuống theo thứ tự và theo sự hướng dẫn của người lớn.

C. Cả hai ý trên

Câu 7. Khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng, em không nên làm

gì?

A. Ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn.

B. Nhường chỗ cho người già và những em nhỏ.

C. Nói chuyện, đùa nghịch với các bạn trên xe.

Câu 8. Những bộ phận nào không phải của xe đạp?

A. Chân ga, cần số.

B. Bàn đạp, yên xe.

C. Xích chắn, tay phanh, tay lái.

Câu 9. Ở những nơi có nhiều làn đường, người điều khiển xe đạp phải điều khiển xe như thế

nào?

A. Đi trên vỉa hè.

B. Đi trên làn đường dành cho xe đạp và xe thô sơ.

C. Đi trên làn đường dành cho xe cơ giới.

Câu 10. Khi tham gia giao thông, người điều khiển loại phương tiện nào sau đây không bắt

buộc phải đội mũ bảo hiểm?

A. Mô tô và xe gắn máy.

B. Xe buýt trường học.

C. Cả hai ý trên

PHẦN B: TỰ LUẬN
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Em hãy lựa chọn một loại phương tiện giao thông công cộng mà em đã tham gia. Hãy

nêu những việc nên làm và không nên làm khi tham gia phương tiện giao thông công

cộng đó?

Hiện nay xe bus là một loại hình phương tiện giao thông công cộng được rất nhiều người ưa

chuộng và em cũng là một trong số đó. Việc trải nghiệm trên phương tiện công cộng là xe

bus đã giúp em rút ra rất nhiều bài học khi sử dụng phương tiện này. Sau đây là một số ý

kiến của em về những việc nên làm khi đi xe bus như sau:

Những điều nên làm khi đi xe bus:

 Đứng đúng điểm chờ xe bus

 Khi bước lên xe cần nhanh chân và không đứng tại khu vực bậc lên (chỗ cửa xe mở ra

đóng vào)

 Xác định chỗ ngồi và khẩn trương vào chỗ. Nếu hết chỗ thì đứng bám và đi xuống

cuối xe.

 Luôn nhớ khi đã đưa tiền cho nhân viên thu vé thì hãy cầm vé, không đứa vé thì bảo

họ phải đưa vé cho bản thân. Khi có vé trên tay hãy giữ lấy nó. Xuống xe mới bỏ đi.

 Không vứt vé bừa bãi trên xe.

 Khi gặp người già, người cao tuổi, phụ nữ có thai thì nên nhường ghế.

 Học sinh, sinh viên luôn mang theo vé tháng.

 Chuẩn bị tiền lẻ khi lên xe.

 Lên xe cửa trước, xuống cửa sau.

Những việc làm nên tránh khi đi xe bus:

 Cười đùa, nói chuyện to trên xe.

 Không ngồi gác chân lên ghế đằng trước.

 Không ăn mặc phản cảm, nói tục chửi bậy khi tham gia phương tiện giao thông công

cộng.

Đề thi Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông lớp 3 năm 2020 - 2021

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Các em hãy chọn 1 phương án đúng nhất trong các phương án trả lời)
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1. Theo em đi bộ qua đường ở đâu là an toàn nhất?

A. Dải phân cách.

B. Ở nơi gần và thuận tiện nhất.

C. Cầu vượt, hầm hoặc nơi có vạch kể đường dành cho người đi bộ.

2. Hành vi đi bộ qua đường nào sau đây là không an toàn?

A. Dừng lại quan sát an toàn sau đó mới qua đường.

B. Đi bộ qua đường ở nơi có vạch kể đường giành cho người đi bộ.

C. Chạy thật nhanh qua đường một mình.

3. Theo em đi bộ ở đâu là an toàn nhất?

A. Lề đường bên trái.

B. Vỉa hè.

C. Sát dải phân cách đường.

4. Khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, em qua đường như

thế nào để đảm bảo an toàn?

A. Đi qua đường trên vạch kẻ dành cho người đi bộ , giơ cao tay để các xe nhận biết và vẫn

cần quan sát an toàn.

B. Quan sát bên trái, bên phải , bên trái một lần nữa cho đến khi chắc chắn không có phương

tiện nào đang đến gần.

C. Cả 2 phương án trên.

5. Em có thể đi bộ qua đường khi đền tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ chuyển

sang màu đỏ không?

A. Không được phép.

B. Chỉ được phép khi đường vắng người, có ít xe tham gia giao thông.

C. Được phép.

6. Theo em, khi chơi đùa trước cổng trường có an toàn không?

A. An toàn vì các bạn học sinh vẫn thường hay chơi đùa ở đây.

B. Không an toàn vì cổng trường là nơi có nhiều xe qua lại, dể gây nguy hiểm cho các em.
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C. An toàn vì các phương tiện khác sẽ biết rằng cổng trường là nơi có nhiều học sinh, và sẽ

đi cách xa cổng trường .

7. Theo em, chơi đùa trên hè phố có an toàn không?

A. Không an toàn, vì em có thể va vào người đi bộ, cây cối hoặc mải chơi chạy xuống lòng

đường rất dễ xảy ra tai nạn.

B.An toàn, vì trên vỉa hè không có phương tiện giao thông qua lại.

C. Chỉ những nơi có hè phố rộng mới an toàn.

8. Để đảm bảo an toàn khi vui chơi, em nên chơi đùa ở đâu?

A. Trên hè phố hoặc gần đường sắt.

B. Công viên.

C. Bất cứ nơi nào có bóng mát.

9. Theo em lên đội mũ bảo hiểm khi nào?

A. Khi điều khiển xe đạp.

B. Khi ngồi sau xe máy, và xe đạp.

C. Cả 2 phương án trên .

10. Em lên lựa chọn mũ bảo hiểm như thế nào để có thể bảo vệ phần đầu của mình?

A. Mũ bảo hiểm chất lượng và vừa với cỡ đầu của mình .

B. Mũ bảo hiểm nào cũng được, miễn là vừa với cỡ đầu của mình.

C. Mũ bảo hiểm người lớn và đảm bảo chất lượng.

11. Theo em, khi ngồi trước xe máy, em ngồi phía trước người lái xe có an toàn không?

A. Không an toàn.

B. Có an toàn.

C. Có an toàn nếu xe có chỗ để chân rộng.

12. Em hãy cho biết hành vi an toàn khi ngồi trên xe máy, xe đạp?

A. Ngồi phía sau xe, thường xuyên kể chuyện cười và trêu đùa người lái xe, và thi thoảng

đứng lên thanh để chân để quan sát thật kỹ đường phía trước.
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B. Ngồi thẳng lưng ôm eo người lái xe, hai đùi khép nhẹ, hai bàn chân đặt lên chân để chân

phía sau.

C. Ngồi ổn định ở phía trước người lái xe để quan sát tốt tình trạng giao thông.

PHẦN B: VIẾT (Từ 10 đến 15 dòng)

1. Sau khi học xong cuốn sách "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, em đã làm gì để

giúp các thành viên trong gia đình tham gia giao thông an toàn.

2. Sau khi học xong giáo trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, em đã vận dụng các

kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày như thế nào?

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIAO LƯU TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG

An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

Năm học 2019 – 2020

ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 3

Họ và tên: .........................................................................................

Ngày sinh: ...................................... Giới tính: ..................………..

Lớp: ..............................................................................................…

Trường: ..........................................................................................…

Địa chỉ nhà trường: Phường/xã ..............Quận/huyện: ............….

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................

Số điện thoại (nếu có): ......................................................................

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Em hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời)

Câu 1: Khi đi bộ trên đường không có hè phố, lề đường em đi như thế nào là đúng quy

tắc giao thông?

A. Phải đi sát mép đường

B. Phải đi dưới lòng đường

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-3
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C. Phải đi vào chỗ đường vắng người

Câu 2: Khi đi trên đường em thấy một số bạn đang chơi đùa dưới lòng đường, em sẽ

làm gì?

A. Nhắc các bạn không chơi đùa dưới lòng đường vì không an toàn

B. Vui chơi cùng các bạn

C. Vẫn đi bình thường như không có chuyện gì xảy ra

Câu 3: Khi tham gia giao thông, các em nên đi bộ qua đường ở đoạn đường nào sau

đây?

A. Nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

B. Nơi có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ

C. Cả 2 ý trên

Câu 4: Khi tham gia giao thông, trường hợp nào dưới đây là không an toàn?

A. Đi qua đường cùng người lớn

B. Đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai mũ

C. Đi xe đạp chở 01 bạn đi cùng
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Câu 5: Em có thể đi bộ qua đường khi tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ

chuyển sang màu xanh không?

A. Không được phép

B. Chỉ được phép khi đường vắng người, có ít xe tham gia giao thông

C. Được phép

Câu 6: Em hãy điền từ vào chỗ trống (…) để hoàn thiện quy định hành vi không được

phép khi đi bộ.

Người đi bộ không được ... dải phân cách, không ... vào phương tiện giao thông đang

chạy.

A. Vượt qua, đu bám

B. Đu bám, vượt qua

Câu 7: Các em được nhà trường cho đi dã ngoại bằng phương tiện ô tô, khi lên xuống

xe ô tô các em cần phải làm gì?

A. Chỉ lên xuống xe khi xe đã dừng hẳn

B. Khi lên, xuống phải đi theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy nhau

C. Cả 2 ý trên

Câu 8: Em được bố mẹ cho đi học bằng xe đạp đến trường, đường đến trường em có

vỉa hè rộng và ít người qua lại. Em đi xe trong trường hợp nào sau đây là đúng quy tắc

giao thông?

A. Đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải

B. Qua nơi đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn hoặc phải quan sát thật

an toàn mới được đi

C. Khi muốn chuyển hướng rẽ phải hoặc rẽ trái phải đi chậm lại, giơ tay xin đường và

chú ý quan sát

D. Tất cả trường hợp trên

Câu 9: Theo em, hành vi nào sau đây gây mất an toàn giao thông?

A. Đá bóng trên vỉa hè
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B. Đá bóng tại sân bóng của nhà trường

C. Chơi đùa ở sân trường

Câu 10: Em đang đi bộ đến trường, bị muộn giờ học, gặp người quen gần nhà mời em

lên xe đi cho kịp giờ học. Lúc đó trên xe của người quen có một mũ bảo hiểm của người

lớn. Em sẽ làm gì là đúng quy tắc giao thông?

A. Lên xe ngay vì đang sợ muộn học

B. Không lên xe vì mũ bảo hiểm không vừa với kích cỡ vùng đầu

C. Lên xe và đội mũ bảo hiểm của họ

PHẦN B: VIẾT (Từ 10 đến 15 dòng):

Hiện nay vẫn còn nhiều bạn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn

máy, xe đạp điện, em sẽ làm gì để các bạn nâng cao ý thức và chấp hành quy định đội mũ

bảo hiểm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án:

Phần A. Trắc nghiệm

Câu 1. a

Câu 2. a

Câu 3. c



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 4. b

Câu 5. c

Câu 6. a

Câu 7. c

Câu 8. d

Câu 9. a

Câu 10. b

Phần B. Tự luận:

Bài viết 1:

1. Tham gia học tập Luật giao thông đường bộ ở trường, ở lớp. Ngoài ra mỗi người phải tìm

hiểu, nắm vững các luật lệ và qui định đảm bảo an toàn giao thông.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh qui định về an toàn giao thông. Phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô

tô, xe máy hay ngồi sau xe.

3. Nhắc nhở các bạn bè hay những người xung quanh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao

thông.

4. Tham gia tích cực diễn các tiểu phẩm về an toàn giao thông, nhấn mạnh sự nguy hiểm khi

không đội mũ bảo hiểm.

5. Tuyên truyền, trao đổi các kiến thức về an toàn giao thông cho các bạn.

6. Khích lệ mọi người xem các ấn phẩm báo chí hay video hướng dẫn cách tham gia giao

thông an toàn.

7. In các khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông để dán ở lớp học. (phải rán đúng quy

định của trường, của lớp).

Bài viết 2:

Việc giáo dục các bạn học sinh về vấn đề đội mũ bảo hiểm từ sớm là điều rất cần thiết để đề

phòng tai nạn.

Muốn thuyết phục cho các bạn có lẽ là điều không hề dễ. Đầu tiên ta phải tổ chức tại các

trường học những chương trình về tuyên truyền, giáo dục, nêu cao ý nghĩa của việc đội nón

bảo hiểm khi tham gia giao thông, những lợi ích và tác hại khi ta đội hoặc không đội chúng.
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Có thể đưa cho họ xem những hình ảnh đẹp về những con người đội nón bảo hiểm hoặc

những trường hợp thoát chết do có mũ bảo hiểm bảo vệ đầu. Tiếp theo nếu họ chọn theo

hướng "đội" thì việc còn lại thì ta chỉ cần giữ chắc cái tinh thần đó của họ bằng cách treo các

khẩu hiệu nhắc nhở các bạn phải luôn đội nón bảo hiểm ở nhiều nơi, đồng thời cũng giúp

cho những người khác không bao giờ quên đội mũ bảo hiểm. Khuyến khích các bạn hay trao

đổi với nhau về chủ đề này hơn. Những bạn đã biết rồi thì có thể nhắc những bạn chưa

biết. Muốn có một môi trường giao thông không có tai nạn ta cần có sự hợp tác, đoàn kết của

tất cả mọi người mà cần có sự hợp tác của mọi người ta cần phải càng đẩy mạnh về tuyên

truyền giáo dục cho họ. Từ đó, giao thông mới được yên ổn một phần nào.

Đối với học sinh, chúng ta hãy nêu cao tinh thần hành động của tuổi trẻ học đường, góp phần

giảm thiểu tai nạn giao thông. Chúng ta cùng tuyên truyền với người thân trong gia đình đảm

bảo an toàn khi tham ra giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Tuyên truyền

khẩu hiệu "đã ngồi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện là phải đội mũ bảo hiểm".

Bài viết 2:

Chúng ta thường bắt gặp trên đường rất nhiều những bạn học sinh đi xe mô tô, xe gắn máy,

xe đạp điện nhưng hề đội mũ bảo hiểm. Để nâng cao việc chấp hành quy đinh đội mũ cho

các bạn học sinh trước tiên nhà trường vào gia đình cần có những buổi tuyên truyền, giáo

dục về việc đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, cần cho các bạn học sinh thấy được tác hại như thế

nào khi không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật

giao thông của các bạn học sinh. Khen thưởng những tấm gương có hoạt động tích cực trong

việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt theo chủ đề chấp

hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh tự bàn luận đưa ý kiến của bản thân về vấn đề

này. Nhưng quan trọng hơn hết đó chính là ý thức của học sinh với khẩu hiểu "đã ngồi ngồi

trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện là phải đội mũ bảo hiểm".

Tham khảo: https://vndoc.com/cau-hoi-du-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai-

cho-hoc-sinh/download
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